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lỔI VIÊN NANG MỀM CHUA:
odeinp pho§hatL †Ê mg

Glyceryl Gualacolal 10 mg

HỈ ĐỊNH:
Làm giảm triệu chứng ho do cảm lạnh

lhông thưởng hoặc do nhiễm trùng đường
lô hấp trên.

IỂU DÙNG:
lgười lớn: Mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần noge

lhoa chỉ dẫn của Bác sĩ.

'HỐNG CHỈ ĐỊNH / CÁC THÔNG TIN
HAC:

Đế nghị xem :rong tớ hướng dẫn sử dụng

làm thao.

SEK: VN-OO%X-XX

Đá xu tắm tay trễ em

€ kỹ hưởng dânsử dụng trước khi dùng
Bao quảnnơi khó mái dưới 30°C, trảnh ánh

ing chiếu trực tiếp

n xuất lại:

For registration : Vietnam, Cambodia
Artwork of carton “CODEPECT" 10x10's Code: RC-C036-M03-14-08

Size : 100x 55 x 90 mm

Số lê SX/ LOT: XXXX
N8X/MED_ : dd/mmWyy
HD/EXP.— :ddimmiy

8 850769 004847
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ACH SOFTGEL CAPSULE CONTAINS:

Codeine Fhosphate 410.0 mg

Glyceryl Guaiacolate 100.0 mg

INDICATIONS :

For symptomatic relief af cough in upper

respiratory tract infections

DOSAGE :

Adult. 1 capsule three times dally or as

diracted by physician.

CONTRAINDICATIONS / PRECAUTIONS/

WARNING :

Please see package Insert for details.

Keep out of reachof children.
Read tha Instructions thoroughly Lefare use.
Storebetow30°C in a dry place, away from
direct suniight

lanufactued by :

EGA LIFESCIENCES Public
84Moo 4, Sol 6, Bangpoo industrial Entate, Patiana 4

Phrachan, Musang, SemutPraken 10280, Thadand

GEGA LIFESCIENCES PTY. TD.
Reg. CAM00-1457

tenaAustne

RC-C036-M03-14-08

Spelinngchecked by... =

Đạn:......................

Approvedby... (RADweckr’

Cate
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For registration : Vietnam

Artwork of al. foil "CODEPECT" 188 mm MGC Code : RP-A228-M11-00-04
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CODEPECT
Each softgel capsule contains :

Codeine Phosphate

Glyceryl Guaiacolata

10 mg
100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakarn, Thailand

CODEPECT
Each softge! capsule contains:

Codeine Phasphate

Glyceryl Guatacolate

10 mg

100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Pubtic Company Limited
Samutprakam, Thailand

LOT. xxxxxx EXP. DD/MM/YY

CODEPECT
Each softgel capsule contains :

Codeine Phosphate

Glyceryl Guaiacolate

10 mg

100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Saniulprakati, Thailand

CODEPECT
€ach softgel capsule contains :

Cadeine Phosphate

Glyceryl Guaiacolate
10 mg

100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand

LOT. xxxxxx EXP. DD/MMVY

52 MM

RP-^228-41 1-00-04

CODEPECT
Each softgel cansule contains -

Codeine Phosphate

Glyceryl Guaiacolate

10 mg

100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakarn, Thailand

CODEPECT
Each softgel capsute contains :

Codeine Phasphate

Glyceryl Guaiacolate

10 mg

100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand

LOT. xxxxxx EXP. DD/MM/YY

CODEPECT
Each softgal cepsule contains :

Codeine Phosphate 10 mg

Glyceryl Guaiacolate 100 mg 2
IS

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand —
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CODEPECT
Each softgel capsule contains :

Codeine Phosphate

Glyceryi Guaiacolate

10 mg

160 mg

Manufactured by :

Samutprakam. Thailand

LOT. xaxxxx EXP. DD/MM/YY §

eye mark 156.5 + 0.1 mm

CODEPECT
€ach softgei capsule contains :

Cadeine Phosphate

Glycary! Guaiacolate

10 mg

100 mg

Manufactured by :
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakarn, Tnaaand

CODEPECT
Each softgel capsule contains :

Codeine Phosphate 10 mg

Glyceryl Guaiacalate 100 mg

Manufactured by:
MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited
Samutprakam, Thailand

LOT. xxxxxx EXP. DD/MM/YYii ee
3MM

CODEPECT
Each softgel capsule contains :

Codeine Phosphate

Glyceryl Guaiacolate

Manufactured by :
GA LIFESCIENCES Public Company

Samutprakam, Thailand

Each softgel capsule contains :

Cadeine Phosphate

Glyceryl Guaiacolate

Manufactured by :

Samutprakam, Thailand

LOT. xxxxxx EXP. DD/MM/YY

Direction of web travel ›
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CODEPECT

THÀNH PHẢN
Mỗi viên nang mêm chứa:

Codem phosphat 10 mg
Glycerin Guaiacolat 100 mg

T14 được: Sáp ong trăng, lecithin, dâu thực vật hydro hóa, dầu đậu tương.

MO TA
Viên nang mềm mau đỏ đục, hình bầu dục, chứa dinh dau mau trang nga bén

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC
Codein có tác dụng giảm ho do tác dụng trực tiếp lên trung tâm ho ở hành não; ề
dịch tiết đường hô hấp và làm tăng độ quánh của dích tiết phế quản. Cođein không đủ hiêu lực để
giảm ho nặng. Codein là thuốc trấn ho trong trường hợp ho khan làm mất ngủ.

Glyccrin guaiacolat làm giảm độ nhớt dịch tiết, Glyccrin guaiacolat lam tăng hiệu quả của phản
xạ ho và hoạt động của các lông mao, giúp loại bỏ chất nhầy trong phế quản.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Codein và dạng muối của nó được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, nồng độ đỉnh trong huyết

tương đạt được khoảng Ì giờ sau khi uống codein phosphat. Codein được chuyển hóa ở gan (qua
hệ thông cytochrom P450) thành morphim (khoảng 10% lượng codein bị khử methyl thành
morphin), norcodem và những chất chuyển hóa khác, kế cả normorphin và hvdrocodon. Codein | +
và chất chuyển hóa được bài tiết qua thận, chủ yếu dưới dạng phối hợp với acid glucuronic. ⁄

Khoảng 3-16% liềuddùng được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi.Thời gian bán thải
khoảng 2 — 4 giờ. Chất chuyên hóa chính qua thận là acid 2-methoxyphenoxy lactic.

Glycerin guatacolat hap thu qua đường tiêu hóa. Chuyên hóa và bài tiết qua nước tiểu.

CHÍ ĐỊNH
Làm giảm triệu chứng ho khan do cảm lạnh thông thường hoặc do nhiễm trùng đường hô hấp
trên

LIEU DUNG
Người lớn: Một viên nang. mỗi ngày 3 lần hoặc theo chỉ dẫn của Bác sĩ

TÁC DỤNG PHỤ

,
c

Thường gặp:

Thân kinh: Đau đầu, chóng mặt, khát vàcó cảm giác khác lạ.

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, táo bón.

Tiết niệu: Bi đái, đái ít.
Tim mạch: Mạch nhanh. mạch chậm, hồi hộp, vếu mệt. hạ huyếtáp thế đứng.

It gap:
Phan img di img. Ngtra, may day.

Thần kinh: Suy hô hấp, an dịu, sảng khoái, bổn chon.

Tiêu hóa: Đau dạ dày, co thắt ống mật.
Hiêm căn:

Dị ứng: Phản ứng phản vệ

https://trungtamthuoc.com/



on Sa,

Thân kinh: Ảo giác, mắt phương hướng, rối loạn thị giác, co giật.

Tim mạch: Suy tuần hoàn.

Lao khác: Đỏ mặt, toát mô hôi, mệt mỏi. &

Tà thuốc, Dùng codein trong thờigian dàivới liệu từ 240 ~540 mg/ngàoN nẺgay ngÌH©

Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thì

TƯƠNG TÁC THUỐC
Khi dùng phối hợp có thể làm tăng hiệu quả của các thuốc chủ vận opiate, thuốc mê, thuốc giảm

dau, an than và thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc ức ché monoamin oxidase, cén

và các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác.

Tác dụng giảm đau của codein tăng lên khi phối hợp với aspirin và paracetamol, nhưng lại giảm

hoặc mất tác dựng bởi quinidin.

Codein làm giảm chuyển hóa cyelosporin đo ức chế men cyiochrom Paso,

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cảm với codein, Glycerin guaiacolat hay bắt cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 18 tuổi vừa thực hiện cát amidan và/hoặc thủ thuật nạo V.A.

Bệnh nhân bệnh gan, suy hô hấp. dy

THAN TRONG:
-Sử dụng thân trọng đối với người lớn phi đại tuyến tiền liệt, rối loạn chức năng tuyển thượng

ân hoặc tuyển giáp.

~-Cân thận khi phối hợp với phenothiazin, barbiturat, benzodiazepin, thuốc ức chế monoamin
oxidase, thuốc chông trâm cảm ba vờng.
Cođein chỉ nên được sử dụng ở liêu thấp nhất mà có hiệu quả và trong thời gian ngắn nhất.

Không khuyến cáo sử dụng codein cho trẻ em có các vấn để liên quan đến hô hấp (Ví dụ: khó
thở hoặc thở khò khẻ khi ngủ...)
Leu ý:

Không dùng thuốc liên tục quá 7 ngày.

TAC DUNG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Codein có thể gây buần ngủ. Bệnh nhân đùng thuốc nảy không nên lái xe hay vận hành máy móc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Không nên dùng cho phụ nữ có thai

Thận trọng khi sử dụng thuấc cho phụ nữ cho con bú (do thuốc có thể được bài tiết vào sữa mẹ)

QUÁ LIỄU VÀ XỬ TRÍ
Quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng như suy hô hấp và thần kinh trung ương, liệt ruột, táo
bón, nôn mửa, lơ mơ dẫn đến trạng thái hôn mê. Nếu gặp phải các triệu chứng trên, nên ngưng

dùng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Xử trí: Phái phục hồi hô hấp bằng cách cung cấp đưỡng khí và hô hắp hỗ trợ có kiểm soát. Chỉ

định naloxon ngay bằng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp nặng.

BẢO QUẦN: Bảo quản nơi khô mát đưới 30C, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp

3
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HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng
TIỂU CHUẢN SẢN PHẨM: Nhà sản xuất
TRÌNH BÀY: Mỗi vi 10 viên, 10 vi/hộp

Lưu ý:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc
Không dùng thuốc quá hạn ghi trên vỉ thuốc
Không dùng những viên thuốc có bất kỳ dẫu thay đổi bất thường nào

Đề xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất: Mega Lifesciences Pu blic Company Limited

384 Moo 4, Soi 6, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3 Road, Phraeksa, Mueang,

10280, Thái Lan.

TUQ. CUC TRUONG
PTRƯỜNG PHÒNG

Nauyen HeuyHing
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